	TRƯỜNG TIỀU HỌC GIA QUẤT

Họ và tên: …………………………

Lớp  5…….
	                    Thứ…..…ngày ….. tháng 12 năm 2020

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I

MÔN TOÁN LỚP 5
NĂM HỌC 2020 - 2021
                         (Thời gian làm bài 40 phút)


	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV coi , chấm thi

(Kí, ghi rõ họ tên)

	
	……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….
	



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,5 điểm)
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1 (0,5 điểm). Số thập phân có năm nghìn, tám đơn vị , bảy phần trăm được viết là:

A. 5800,7


B. 5008,70


C. 5008,07


D. 5080,07

Câu 2 (0,5 điểm). Chữ số 6 trong số nào sau đây có giá trị bằng 
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?
A. 672,36


B. 3498,613
 

C. 340,06 
 

D. 305,406

Câu 3 (0,5 điểm). Trong các số: 304,705 ; 340,705 ; 304,507 ; 340,507 , số lớn nhất là:

A. 304,705             
B. 340,705


C. 304,507


D. 340,507

Câu 4 (0,5 điểm). Trong phép tính 17,035 : 6 có thương là 2,839 và số dư là:            

A. 1 


B. 0,1



C. 0,01


D. 0,001  

Câu 5 (0,5 điểm). Diện tích hình thoi có độ dài hai đường chéo là 3,4 dm và chiều cao 

0,4 dm là

A.    68 dm2
        
B. 6,8 dm2
            
C.  0,68 dm2              
D. 0,34 dm2
Câu 6 (1điểm). Nối các phép tính với kết quả của phép tính đó.
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Câu 7 (1 điểm). Điền dấu ( >; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:
A) 8m 7dm …..  8,07m
B) 5km 35m  …..  5,4km

C) 12m2 8dm2 ……  12,08m2
C) 3tấn 9kg  …..    3
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II. PHẦN TỰ LUẬN (5,5 điểm)
Bài 1. ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính.
	a. 369,4  +  84,2 7                 
…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….
	  b. 516,4  -  350,28
…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….
	    c. 25,04 x 3,5               
…………………….

…………………….

…………………….

……………………..

……………………..
	    d. 430,2 : 0,45

…………………….

…………………….

…………………….

……………………..

……………………..


Bài 2. (2 điểm) Một mảnh đất có diện tích là 600 m2  trong đó diện tích dùng để làm nhà chiếm 20% diện tích mảnh đất. Hỏi: 

a. Diện tích đất làm nhà là bao nhiêu mét vuông? 

b. Tỉ số phần trăm diện tích đất làm nhà và diện tích đất còn lại ?
Bài giải
…………….....................………………………………………………………………............................

…………….....................………………………………………………………………............................…………….....................………………………………………………………………............................…………….....................………………………………………………………………............................…………….....................………………………………………………………………............................

…………….....................………………………………………………………………............................

…………….....................………………………………………………………………............................…………….....................………………………………………………………………............................

Bài 3. (0,5 điểm)  Điền số thích hợp vào chỗ trống.
Trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 tại sân Mỹ Đình, tuổi trung bình của các cầu thủ đá trong đội hình chính thức đội tuyển Việt Nam là 23 tuổi. Nếu không kể thủ môn thì tuổi trung bình là 22,8 tuổi. Vậy tuổi của thủ môn đội tuyển Việt Nam là .............. tuổi

(Biết đội hình chính thức ra sân có 11 cầu thủ)

Bài 4. (0,5 điểm) Điền kết quả thích hợp vào chỗ trống.
Với lãi suất tiết kiệm 4,5 % một tháng, cần gửi bao nhiêu tiền để sau 1 tháng nhận được số tiền lãi là 90 000 đồng ?
Số tiền gửi là:……………………………………………………………………………..

Bài 5. (0,5 điểm) Tính bằng cách thuận tiện.
98 x 67,3 + 67,3 + 65 + 2,3 …………….....................………………………………………………………………............................

…………….....................………………………………………………………………............................…………….....................………………………………………………………………............................…………….....................………………………………………………………………............................…………….....................………………………………………………………………............................

	CMHS
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	GVCN
(Ký và ghi rõ họ tên)


20,08 : 0,1





200,8





20,08 x 1000





20,08 : 0,001





20080





20,08 x 10
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